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	        Mức độ

Nội dung
	Nhận biết

(Cấp độ 1)
	Thông hiểu

(Cấp độ 2)
	VD thấp

(Cấp độ 3)
	VD cao

(Cấp độ 4)
	TỔNG

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề 1: - SÓNG ÁNH SÁNG(14 trắc nghiệm)

Số điểm: 3,5 điểm(35%)

	Tán sắc ánh sáng
	1
	
	
	
	
	
	2
	
	15 câu

(3,75 điểm)

	Giao thoa ánh sáng
	1
	
	3
	
	2
	
	
	
	

	Các loại quang phổ
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tia hồng ngoại và tử ngoại
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tia X
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	

	Chủ đề 2:  - LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG (14  trắc nghiệm)

- Số câu: 14

- Số điểm: 3,5 điểm (35 %)

	Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng
	2
	
	2
	
	1
	
	1
	
	13câu

(3,25 điểm)

	Hiện tượng quang  điện trong
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mẫu nguyên tử Bo
	1
	
	2
	
	2
	
	
	
	

	Tia laze
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chủ đề 2: VẬT LÝ HẠT NHÂN(12 trắc nghiệm)

· Số câu: 12 

· Số điểm: 3,0 điểm( 30 %)



	Tính chất và cấu tạo hạt nhân
	2
	
	2
	
	1
	
	1
	
	12câu

(3,0 điểm)

	Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân.
	1
	
	2
	
	2
	
	
	
	

	Phóng Xạ
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	16
	
	12
	
	8
	
	4
	
	


BẢNG MÔ TẢ

- Cấp độ 1- nhận biết (12 câu):  áp dụng các định nghĩa, định lý, định luật về lý thuyết để làm bài

- Cấp độ 2- thông hiểu (16 câu): vận dụng lý thuyết, công thức giải các bài toán từ 1 đến 2 bước tính - cơ bản nhất

- Cấp độ 3- vận dụng thấp (8 câu): giải các bài toán từ 2-3 bước tính , đòi hỏi có sự tư duy logic từ hs.

- Cấp độ 4- vận dụng cao (4 câu): hs phân tích được, suy luận được, đối tượng học sinh giỏi có thể lấy được điểm này.

* Lưu ý khi soạn đề:

1/ Câu hỏi trắc nghiệm: 0,25đ/1 câu

2/ Thầy (cô) soạn đề theo thứ tự các cấp độ 

3/ Thầy (cô) soạn đề theo đúng cách thức trình bày (trắc nghiệm, tự luận) đã được sở tập huấn (chú ý: đúng tỉ lệ số câu của ma trận)

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH

                              (Đề thi có 04 trang)

                                                                                                                
	KIỂM TRA HỌC KỲ II (NĂM HỌC 2022–2023)

MÔN: VẬT LÝ – KHỐI 12
Thời gian làm bài : 50 phút (không kể thời gian phát đề)

(Đề gồm 40 câu trắc nghiệm)




(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
 Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................


Câu 1. Thưc hiện giao thoa ánh sáng bằng hai khe Young cách nhau 1 mm, cách màn 2 m. Nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc λ1= 0,48 µm và λ2 = 0,64 µm. Xác định khoảng cách nhỏ nhất từ vân sáng trung tâm đến vân sáng cùng màu với nó.

A. 1,92 mm 
B. 2,26 mm 
C. 2,56 mm 
D. 3,84mm.
Câu 2. Trong thí nghiệm i-âng về giao thoa ánh sáng dùng 2 khe Young biết bề rộng 2 khe cách nhau 0,3 mm, từ khe đến màn là 1,5m và bước sóng λ=0,6 μm. khoảng cách 2 vân sáng liên tiếp là:

A. 3mm 
B. 4mm 
C. 2mm 
D. 1,5mm
Câu 3. Bắn một proton có động năng KP = 2,5 MeV vào hạt nhân 
[image: image1.wmf]7
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đang đứng yên, sinh ra 2 hạt α có cùng động năng. Cho mP = 1,0073u, mLi = 7,0144u, mα = 4,0015u. Tính động năng của hạt α.

A. 9,5 MeV 
B. 9,7 MeV 
C. 8,91 MeV 
D. 9,96 MeV
Câu 4. Hiện trượng cầu vồng là kết quả của hiện tượng 

A. Giao thoa ánh sáng 
B. Tán xạ ánh sáng 

C. Nhiễu xạ ánh sáng
D. Tán sắc ánh sáng 
Câu 5. Chọn phát biểu đúng. Quang phổ liên tục của một vật sáng:

A. phụ thuộc vào bản chất của vật.


B. phụ thuộc vào nhiệt độ của vật.


C. phụ thuộc cả bản chất lẫn nhiệt độ của vật.

D. không phụ thuộc bản chất và nhiệt độ của vật.
Câu 6. Năng lượng của nguyên tử hiđrô cho bởi biểu thức [image: image3.wmf]2
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eV (n = 1, 2, 3...). Chiếu vào đám khí hiđrô ở trạng thái cơ bản bức xạ điện từ có tần số f, sau đó đám khí phát ra 10 bức xạ có bước sóng khác nhau. Tần số f là:

A. 3,08.109 MHz 
B. 3,16.1015 Hz 
C. 3,92.1021 MHz
D. 2,93.1015 Hz 
Câu 7. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là 
[image: image4.wmf]l

, khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là D; Gọi 
[image: image5.wmf]12
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 lần lượt là khoảng cách từ hai nguồn đến vị trí vân M trên màn quan sát và x là khoảng cách từ vân trung tâm đến vân M. Ta luôn có 

A. 
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Câu 8. Cho hằng số Plăng h = 6,625.10−34 J.s; c = 3.108 m/s; 1 eV = 1,6.10−19 J. Khi electron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quĩ đạo dừng có năng lượng En = −1,51eV sang quĩ đạo dừng có năng lượng 
[image: image10.wmf]m

E= -13,60eV

 thì nguyên tử phát ra bức xạ điện từ có bước sóng

A. 0,103 μm. 
B. 0,0563 μm. 
C. 0,4340 μm. 
D. 0,1860 μm.
Câu 9. Hạt nhân nguyên tử chì có 82 prôtôn và 125 nơtrôn. Hạt nhân nguyên tử này có kí hiệu thế nào? 

A. 
[image: image11.wmf]Pb
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Câu 10. Năng lượng tỏa ra của phản ứng hạt nhân. 
[image: image21.png]
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 lớn hơn độ hụt khối của . Độ hụt khối của [image: image15.wmf]34
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  là 18,4MeV một lượng là 0,0006u. Hãy tính năng lượng tỏa ra của phản ứng sau :
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      A. [image: image25.png]17,84MeV



. 
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C. [image: image29.png]18,96MeV
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D. [image: image31.png]16,23MeV
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Câu 11. Một nguồn sáng chỉ phát ra ánh sáng đơn sắc có tần số 5.1014 Hz. Công suất bức xạ của nguồn là 

10 W. Số photon mà nguồn phát ra trong ba giây xấp xỉ bằng:

A. 6,03.1019 
B. 3,02.1019 
C. 0,906.1019 
D. 9,06.1019
Câu 12. Trong nguyên tử Hiđrô xét các mức năng lượng từ P trở xuống đến K có bao nhiêu khả năng kích thích để bán kính quỹ đạo của electron tăng lên 4 lần?

A. 4.
B. 2. 
C. 1. 
D. 3. 
Câu 13. Độ hụt khối của hạt nhân Triti (
[image: image32.wmf]3
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) là 0,0087u. Biết mn = 1,0087u; mp = 1,0073u. Khối lượng của một hạt nhân Triti bằng.

A. 3,1360u 
B. 2,0136u 
C. 3,016u
D. 2,1236u 
Câu 14. Các hạt nhân đồng vị là các hạt nhân có

A. cùng số nuclôn nhưng khác số prôtôn. 

B. cùng số nơtron nhưng khác số prôtôn. 

C. cùng số prôtôn nhưng khác số nơtron.

D. cùng số nuclôn nhưng khác số nơtron.
Câu 15. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, biết D= 2m; a=2 mm. Hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng (có bước sóng từ 0,4 µm đến 0,75µm). Tại điểm quan sát trên màn cách vân trung tâm 3 mm, bức xạ có bước sóng lớn nhất cho vân tối tại đó có giá trị bước sóng là

A. 0,67 μm 
B. 0,4 μm
C. 0,75 μm 
D. 0,55 μm 
Câu 16. Biết động năng tương đối tính của một hạt bằng hai lần năng lượng nghỉ của nó. Tốc độ của hạt này (tính theo tốc độ ánh sáng trong chân không c) bằng

A. 
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Câu 17. Khi chiếu một chùm sáng đi qua một máy quang phổ lăng kính, chùm sáng lần lượt đi qua

A. hệ tán sắc, buồng tối, ống chuẩn trực.

B. hệ tán sắc, ống chuẩn trực, buồng tối.

C. ống chuẩn trực, buồng tối, hệ tán sắc 

D. ống chuẩn trực, hệ tán sắc, buồng tối 
Câu 18. Trong thí nghiệm Young, các khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4μm đến 0,75μm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách giữa hai khe đến màn là 2m. Độ rộng quang phổ bậc hai quan sát được trên màn là:

A. 1,4 cm 
B. 2,8 mm 
C. 2,8 cm 
D. 1,4 mm 
Câu 19. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ:

A. Các nucleon
B. Các notron 
C. Các electron 
D. Các proton 
Câu 20. Trong thí nghiệm i-âng về giao thoa ánh sáng khoảng vân đo được trên màn là i= 1,5 mm. Vị trí vân tối thứ 6 trên màn là:

A. 7,5mm
B. 8,25mm 
C. 6,75mm 
D. 9,75mm 
Câu 21. Một ống Rơn-ghen phát ra bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là 4A0. Cho điện tích electrôn là 
[image: image37.wmf]19
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, hằng số Planck là 6,625.10-34Js, vận tốc của ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s. Hiệu điện thế cực đại Umax giữa anôt và catôt là bao nhiêu?

A. 3750 V
B. 2500 V 
C. 3105 V 
D. 2485 V 
Câu 22. Trong thí nghiệm giao thoa I-âng, nguồn S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ người ta đặt màn quan sát cách mặt phẳng hai khe một khoảng D thì khoảng vân 1,2 mm. Khi khoảng cách từ màn quan sát đến mặt phẳng hai khe lần lượt là D + ΔD hoặc D - ΔD thì khoảng vân thu được trên màn tương ứng là 2i và i. Nếu khoảng cách từ màn quan sát đến mặt phẳng hai khe là D + 4ΔD thì khoảng vân trên màn là:

A. 4 mm. 
B. 2,4 mm. 
C. 2,8 mm.
D. 3,2 mm. 
Câu 23. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quang điện?

A. Là hiện tượng electron bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi tấm kim loại bị nung nóng đến nhiệt độ rất cao.

B. Là hiện tượng electron bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào nó.

C. Là hiện tượng electron bứt ra khỏi tấm kim loại khi tấm kim loại bị nhiễm điện do tiếp xúc với một vật đã bị nhiễm điện khác.

D. Là hiện tượng electron bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại do bất kỳ nguyên nhân nào khác.
Câu 24. Biết số Avôgađrô NA= 6,02.1023 hạt/mol và khối lượng của hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối của nó. Số proton có trong 0,27 gam 
[image: image38.wmf]67
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 là:

A. 7,826.1022 
B. 8,976.1022 
C. 2,426.1021 
D. 7,278.1022 
Câu 25. Xét một phản ứng hạt nhân:
[image: image39.wmf]2231
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. Biết khối lượng của các hạt nhân: mH = 2,0135u; mHe = 3,0149u; mn = l,0087u; 1u = 931 MeV/c2. Năng lượng phản ứng trên toả ra là

A. 3,1654 MeV.
B. 2,7390 MeV. 
C. 1,8820 MeV. 
D. 7,4990 MeV. 
Câu 26. Biết bán kính Bo là r0 = 5,3.10 - 11m. Bán kính quỹ đạo dừng O trong nguyên tử hiđrô bằng 

A. 84,8.10-11m. 
B. 47,7.10-11m.
C. 21,2.10-11m. 
D. 132,5.10-11m. 
Câu 27. Công dụng nào sau đây không phải của tia tử ngoại?

A. Được ứng dụng trong các bộ điều khiển từ xa của tivi, quạt, máy lạnh.

B. Chữa bệnh còi xương.

C. Tìm vết nứt trên bề mặt các vật bằng kim loại.

D. Dùng để tiệt trùng thực phẩm trước khi đóng gói hoặc đóng hộp.
Câu 28. Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn là 5,65μm[image: image41.wmf]14
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. Chiếu vào chất bán dẫn đó lần lượt các chùm bức xạ đơn sắc có tần số; 
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  thì hiện tượng quang dẫn sẽ xảy ra với[image: image44.wmf]13
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A. chùm bức xạ 2, 3.
B. chùm bức xạ 1, 4. 

C. chùm bức xạ 3, 4. 
D. chùm bức xạ 1, 2, 3. 
Câu 29. Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của tia X?

A. Có khả năng đâm xuyên. 


B. Bị lệch đường đi trong điện trường.

C. Có khả năng ion hóa chất khí


D. Tác dụng mạnh lên phim ảnh. 
Câu 30. Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Nguồn phát ra tia tử ngoại thì không phát ra tia hồng ngoại.

B. Tia hồng ngoại có thể gây ra hiện tượng quang điện như tia tử ngoại thì không.

C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có khả năng ion hóa chất khí như nhau.

D. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều là những bức xạ không nhìn thấy.
Câu 31. Tìm phát biểu sai về tia laze:

A. tia laze có cường độ lớn.



B. tia laze có tính định hướng cao. 

C. tia laze bị tán sắc khi qua lăng kính.


D. tia laze là chùm sáng kết hợp. 
Câu 32. Trong quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô, các vạch dãy Laiman được tạo thành khi electron chuyển từ các quỹ đạo bên ngoài về quỹ đạo

A. M 
B. N
C. K 
D. L 
Câu 33. Công thoát của electron khỏi kẽm có giá trị là 3,55 eV. Lấy h = 6,625.10−34 J.s; c = 3.108 m/s và 

1eV = 1,6.10−19 J. Giới hạn quang điện của kẽm là

A. 0,66 µm. 
B. 0,35 µm. 
C. 0,56 µm.
D. 0,187µm. 
Câu 34. Thực hiện giao thoa với đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 450 nm và λ2 = 600 nm. Khoảng cách giữa hai khe là a = 0,5 mm, khoảng cách từ các khe đến màn là D = 2 m. Tính số vân sáng quan sát được trong khoảng từ vân sáng trung tâm đến vị trí trùng nhau lần thứ hai của hai bức xạ trên.

A. 12 
B. 11 
C. 15
D. 14 
Câu 35. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng?

A. Năng lượng của các phôtôn ánh sáng là như nhau, không phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng.


B. Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử ánh sáng không bị thay đổi, không phụ thuộc vào khoảng cách tới nguồn sáng.

C. Những nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay bức xạ ánh sáng một cách liên tục mà theo từng phân riêng biệt, đứt quãng.

D. Chùm sáng là dòng hạt, mỗi hạt là một phôtôn.
Câu 36. Cho phản ứng hạt nhân 
[image: image48.wmf]32
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, biết số Avôgađrô NA = 6,02.1023. Năng lượng toả ra khi tổng hợp được 1g khí hêli (
[image: image49.wmf]4
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) là bao nhiêu?

A. E = 503,272.109J.          

B. E = 423,808.103J.      


C. E = 423,808.109J. 
  
D. E = 503,272.103J. 
Câu 37. Kết luận nào về bản chất các tia phóng xạ dưới đây không đúng?

A. Tia γ là sóng điện từ.

B. Tia β là dòng hạt mang điện.

C. Tia α là dòng các hạt nhân nguyên tử. 

D. Tia α, β, γ có chung bản chất là sóng điện từ có bước sóng khác nhau.
Câu 38. Các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được xác định bằng biểu thức 
[image: image50.wmf]n
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13,6

E

n

=-

 (eV) (n = 1, 2, 3,.). Nếu nguyên tử hiđrô hấp thụ một phôtôn có năng lượng 2,856 eV thì bước sóng nhỏ nhất của bức xạ mà nguyên tử hiđrô đó có thể phát ra là 

A. 1,46.10-8 m. 
B. 9,95.10-7 m. 
C. 9,49.10-8 m. 
D. 4,87.10-8 m.
Câu 39. Pin quang điện là nguồn điện trong đó:

A. quang năng được biến đổi thành điện năng.

B. cơ năng được biến đổi thành điện năng.

C. hóa năng được biến đổi thành điện năng. 

D. nhiệt năng được biến đổi thành điện năng. 
Câu 40. Phát biểu nào sau đây là đúng.

A. Năng lượng liên kết là toàn bộ năng lượng của nguyên tử gồm động năng và năng lượng nghỉ. 

B. Năng lượng liên kết là năng lượng toàn phần của nguyên tử tính trung bình trên số nuclon.

C. Năng lượng liên kết là năng lượng tỏa ra khi các nucleon liên kết với nhau tạo thành hạt nhân.

D. Năng lượng liên kết là năng lượng liên kết các electron và hạt nhân nguyên tử.
------ HẾT ------

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH

                              (Đề thi có 04 trang)

                                                                                                                
	KIỂM TRA HỌC KỲ II (NĂM HỌC 2022–2023)

MÔN: VẬT LÝ – KHỐI 12
Thời gian làm bài : 50 phút (không kể thời gian phát đề)

(Đề gồm 40 câu trắc nghiệm)




(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
 Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................


Câu 1. Trong thí nghiệm i-âng về giao thoa ánh sáng dùng 2 khe Young biết bề rộng 2 khe cách nhau 
0,3 mm, từ khe đến màn là 1,5m và bước sóng λ=0,6 μm. khoảng cách 2 vân sáng liên tiếp là:

A. 2mm 
B. 3mm 
C. 1,5mm
D. 4mm 
Câu 2. Biết số Avôgađrô NA= 6,02.1023 hạt/mol và khối lượng của hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối của nó. Số proton có trong 0,27 gam 
[image: image51.wmf]67
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 là:

A. 8,976.1022 
B. 7,826.1022 
C. 2,426.1021 
D. 7,278.1022 
Câu 3. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quang điện?

A. Là hiện tượng electron bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi tấm kim loại bị nung nóng đến nhiệt độ rất cao.

B. Là hiện tượng electron bứt ra khỏi tấm kim loại khi tấm kim loại bị nhiễm điện do tiếp xúc với một vật đã bị nhiễm điện khác.

C. Là hiện tượng electron bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào nó.

D. Là hiện tượng electron bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại do bất kỳ nguyên nhân nào khác.
Câu 4. Trong thí nghiệm giao thoa I-âng, nguồn S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ người ta đặt màn quan sát cách mặt phẳng hai khe một khoảng D thì khoảng vân 1,2 mm. Khi khoảng cách từ màn quan sát đến mặt phẳng hai khe lần lượt là D + ΔD hoặc D - ΔD thì khoảng vân thu được trên màn tương ứng là 2i và i. Nếu khoảng cách từ màn quan sát đến mặt phẳng hai khe là D + 4ΔD thì khoảng vân trên màn là:

A. 3,2 mm. 
B. 4 mm. 
C. 2,8 mm.
D. 2,4 mm. 
Câu 5. Năng lượng tỏa ra của phản ứng hạt nhân. 
[image: image58.png]
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  là 18,4MeV một lượng là 0,0006u. Hãy tính năng lượng tỏa ra của phản ứng sau :

[image: image60.wmf]334
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A. [image: image62.png]18,96MeV



. 
B. [image: image64.png]17,84MeV



. 
C. [image: image66.png]16,23MeV



. 
D. [image: image68.png]20,57MeV



.
Câu 6. Các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được xác định bằng biểu thức 
[image: image69.wmf]n
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E

n

=-

 (eV) (n = 1, 2, 3,.). Nếu nguyên tử hiđrô hấp thụ một phôtôn có năng lượng 2,856 eV thì bước sóng nhỏ nhất của bức xạ mà nguyên tử hiđrô đó có thể phát ra là 

A. 1,46.10-8 m. 
B. 9,49.10-8 m. 
C. 9,95.10-7 m. 
D. 4,87.10-8 m.
Câu 7. Năng lượng của nguyên tử hiđrô cho bởi biểu thức [image: image71.wmf]2
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eV (n = 1, 2, 3...). Chiếu vào đám khí hiđrô ở trạng thái cơ bản bức xạ điện từ có tần số f, sau đó đám khí phát ra 10 bức xạ có bước sóng khác nhau. Tần số f là:

A. 2,93.1015 Hz 
B. 3,92.1021 MHz
C. 3,08.109 MHz 
D. 3,16.1015 Hz 
Câu 8. Biết động năng tương đối tính của một hạt bằng hai lần năng lượng nghỉ của nó. Tốc độ của hạt này (tính theo tốc độ ánh sáng trong chân không c) bằng

A. 
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Câu 9. Bắn một proton có động năng KP = 2,5 MeV vào hạt nhân 
[image: image76.wmf]7
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đang đứng yên, sinh ra 2 hạt α có cùng động năng. Cho mP = 1,0073u, mLi = 7,0144u, mα = 4,0015u. Tính động năng của hạt α.

A. 9,96 MeV
B. 8,91 MeV 
C. 9,7 MeV 
D. 9,5 MeV 
Câu 10. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng?

A. Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử ánh sáng không bị thay đổi, không phụ thuộc vào khoảng cách tới nguồn sáng.

B. Những nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay bức xạ ánh sáng một cách liên tục mà theo từng phân riêng biệt, đứt quãng.

C. Năng lượng của các phôtôn ánh sáng là như nhau, không phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng.

D. Chùm sáng là dòng hạt, mỗi hạt là một phôtôn.
Câu 11. Phát biểu nào sau đây là đúng.

A. Năng lượng liên kết là toàn bộ năng lượng của nguyên tử gồm động năng và năng lượng nghỉ. 

B. Năng lượng liên kết là năng lượng liên kết các electron và hạt nhân nguyên tử.

C. Năng lượng liên kết là năng lượng toàn phần của nguyên tử tính trung bình trên số nuclon.

D. Năng lượng liên kết là năng lượng tỏa ra khi các nucleon liên kết với nhau tạo thành hạt nhân.
Câu 12. Trong quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô, các vạch dãy Laiman được tạo thành khi electron chuyển từ các quỹ đạo bên ngoài về quỹ đạo

A. K 
B. N
C. M 
D. L 
Câu 13. Thưc hiện giao thoa ánh sáng bằng hai khe Young cách nhau 1 mm, cách màn 2 m. Nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc λ1=0,48 µm và λ2 = 0,64 µm. Xác định khoảng cách nhỏ nhất từ vân sáng trung tâm đến vân sáng cùng màu với nó.

A. 1,92 mm 
B. 2,26 mm 
C. 3,84mm.
D. 2,56 mm 
Câu 14. Biết bán kính Bo là r0 = 5,3.10 - 11m. Bán kính quỹ đạo dừng O trong nguyên tử hiđrô bằng 

A. 84,8.10-11m. 
B. 132,5.10-11m. 
C. 21,2.10-11m. 
D. 47,7.10-11m.
Câu 15. Công thoát của electron khỏi kẽm có giá trị là 3,55 eV. Lấy h = 6,625.10−34 J.s; c = 3.108 m/s và 

1 eV = 1,6.10−19 J. Giới hạn quang điện của kẽm là

A. 0,187µm. 
B. 0,66 µm. 
C. 0,35 µm. 
D. 0,56 µm.
Câu 16. Hạt nhân nguyên tử chì có 82 prôtôn và 125 nơtrôn. Hạt nhân nguyên tử này có kí hiệu thế nào? 

A. 
[image: image77.wmf]Pb
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Câu 17. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ:

A. Các notron 
B. Các nucleon
C. Các proton 
D. Các electron 
Câu 18. Pin quang điện là nguồn điện trong đó:

A. cơ năng được biến đổi thành điện năng.

B. quang năng được biến đổi thành điện năng.

C. nhiệt năng được biến đổi thành điện năng. 

D. hóa năng được biến đổi thành điện năng. 
Câu 19. Các hạt nhân đồng vị là các hạt nhân có

A. cùng số prôtôn nhưng khác số nơtron.


B. cùng số nuclôn nhưng khác số prôtôn. 

C. cùng số nơtron nhưng khác số prôtôn. 


D. cùng số nuclôn nhưng khác số nơtron.
Câu 20. Trong nguyên tử Hiđrô xét các mức năng lượng từ P trở xuống đến K có bao nhiêu khả năng kích thích để bán kính quỹ đạo của electron tăng lên 4 lần?

A. 1. 
B. 2. 
C. 4.
D. 3. 
Câu 21. Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có khả năng ion hóa chất khí như nhau.

B. Tia hồng ngoại có thể gây ra hiện tượng quang điện như tia tử ngoại thì không.

C. Nguồn phát ra tia tử ngoại thì không phát ra tia hồng ngoại.

D. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều là những bức xạ không nhìn thấy.
Câu 22. Công dụng nào sau đây không phải của tia tử ngoại?

A. Tìm vết nứt trên bề mặt các vật bằng kim loại.

B. Chữa bệnh còi xương.

C. Được ứng dụng trong các bộ điều khiển từ xa của tivi, quạt, máy lạnh.

D. Dùng để tiệt trùng thực phẩm trước khi đóng gói hoặc đóng hộp.
Câu 23. Hiện trượng cầu vồng là kết quả của hiện tượng 

A. Nhiễu xạ ánh sáng
B. Tán xạ ánh sáng 

C. Tán sắc ánh sáng 
D. Giao thoa ánh sáng 
Câu 24. Trong thí nghiệm i-âng về giao thoa ánh sáng khoảng vân đo được trên màn là i= 1,5 mm. Vị trí vân tối thứ 6 trên màn là:

A. 8,25mm 
B. 9,75mm 
C. 7,5mm
D. 6,75mm 
Câu 25. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là 
[image: image81.wmf]l

, khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là D; Gọi 
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Câu 26. Cho hằng số Plăng h = 6,625.10−34 J.s; c = 3.108 m/s; 1 eV = 1,6.10−19 J. Khi electron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quĩ đạo dừng có năng lượng En = − 1,51eV sang quĩ đạo dừng có năng lượng 
[image: image87.wmf]m

E= -13,60eV

 thì nguyên tử phát ra bức xạ điện từ có bước sóng

A. 0,1860 μm.
B. 0,4340 μm. 
C. 0,0563 μm. 
D. 0,103 μm. 
Câu 27. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young,biết D= 2m; a=2 mm.Hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng (có bước sóng từ 0,4 µm đến 0,75µm). Tại điểm quan sát trên màn cách vân trung tâm 3 mm, bức xạ có bước sóng lớn nhất cho vân tối tại đó có giá trị bước sóng là

A. 0,55 μm 
B. 0,75 μm 
C. 0,67 μm 
D. 0,4 μm
Câu 28. Chọn phát biểu đúng. Quang phổ liên tục của một vật sáng:

A. phụ thuộc vào nhiệt độ của vật.


B. phụ thuộc cả bản chất lẫn nhiệt độ của vật.

C. phụ thuộc vào bản chất của vật.

D. không phụ thuộc bản chất và nhiệt độ của vật.
Câu 29. Kết luận nào về bản chất các tia phóng xạ dưới đây không đúng?

A. Tia β là dòng hạt mang điện

B. Tia γ là sóng điện từ.

C. Tia α là dòng các hạt nhân nguyên tử 

D. Tia α, β, γ có chung bản chất là sóng điện từ có bước sóng khác nhau.
Câu 30. Một nguồn sáng chỉ phát ra ánh sáng đơn sắc có tần số 5.1014 Hz. Công suất bức xạ của nguồn là 10 W. Số photon mà nguồn phát ra trong ba giây xấp xỉ bằng:

A. 6,03.1019 
B. 3,02.1019 
C. 9,06.1019
D. 0,906.1019 
Câu 31. Cho phản ứng hạt nhân 
[image: image88.wmf]32
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, biết số Avôgađrô NA = 6,02.1023. Năng lượng toả ra khi tổng hợp được 1g khí hêli (
[image: image89.wmf]4

2

a

) là bao nhiêu?

A. E = 423,808.109J. 
B. E = 503,272.103J. 

C. E = 503,272.109J.
D. E = 423,808.103J. 
Câu 32. Khi chiếu một chùm sáng đi qua một máy quang phổ lăng kính, chùm sáng lần lượt đi qua

A. hệ tán sắc, buồng tối, ống chuẩn trực.


B. ống chuẩn trực, hệ tán sắc, buồng tối 

C. hệ tán sắc, ống chuẩn trực, buồng tối.


D. ống chuẩn trực, buồng tối, hệ tán sắc 
Câu 33. Thực hiện giao thoa với đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 450 nm và λ2 = 600 nm. Khoảng cách giữa hai khe là a = 0,5 mm, khoảng cách từ các khe đến màn là D = 2 m. Tính số vân sáng quan sát được trong khoảng từ vân sáng trung tâm đến vị trí trùng nhau lần thứ hai của hai bức xạ trên.

A. 14 
B. 12 
C. 15
D. 11 
Câu 34. Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của tia X?

A. Tác dụng mạnh lên phim ảnh. 



B. Bị lệch đường đi trong điện trường.

C. Có khả năng đâm xuyên. 



D. Có khả năng ion hóa chất khí
Câu 35. Tìm phát biểu sai về tia laze:

A. tia laze có cường độ lớn.



B. tia laze là chùm sáng kết hợp. 

C. tia laze có tính định hướng cao. 


D. tia laze bị tán sắc khi qua lăng kính.
Câu 36. Xét một phản ứng hạt nhân:
[image: image90.wmf]2231
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. Biết khối lượng của các hạt nhân: mH = 2,0135u; mHe = 3,0149u; mn = l,0087u; 1u = 931 MeV/c2. Năng lượng phản ứng trên toả ra là

A. 3,1654 MeV.
B. 7,4990 MeV. 
C. 1,8820 MeV. 
D. 2,7390 MeV. 
Câu 37. Một ống Rơn-ghen phát ra bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là 4A0. Cho điện tích electrôn là 
[image: image91.wmf]19
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, hằng số Planck là 6,625.10-34Js, vận tốc của ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s. Hiệu điện thế cực đại Umax giữa anôt và catôt là bao nhiêu?

A. 2485 V 
B. 3105 V 
C. 2500 V 
D. 3750 V
Câu 38. Độ hụt khối của hạt nhân Triti (
[image: image92.wmf]3
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T

) là 0,0087u. Biết mn = 1,0087u; mp = 1,0073u. Khối lượng của một hạt nhân Triti bằng.

A. 3,1360u 
B. 3,016u
C. 2,0136u 
D. 2,1236u 
Câu 39. Trong thí nghiệm Yuong, các khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4μm đến 0,75μm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách giữa hai khe đến màn là 2m. Độ rộng quang phổ bậc hai quan sát được trên màn là:

A. 2,8 mm 
B. 1,4 cm 
C. 1,4 mm 
D. 2,8 cm 
Câu 40. Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn là [image: image94.png]5,65 um



. Chiếu vào chất bán dẫn đó lần lượt các chùm bức xạ đơn sắc có tần số [image: image96.png]*H,
6,5.10*
fl =



; [image: image98.png]13 H,
5,04.10
f, =



; [image: image100.png]3 H,
4,5.10%
fs =



 và [image: image102.png]*H,
6,0.10%
f4 =



 thì hiện tượng quang dẫn sẽ xảy ra với

A. chùm bức xạ 1, 2, 3. 
B. chùm bức xạ 2, 3.

C. chùm bức xạ 3, 4. 
D. chùm bức xạ 1, 4. 
------ HẾT ------

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH
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	KIỂM TRA HỌC KỲ II (NĂM HỌC 2022–2023)

MÔN: VẬT LÝ – KHỐI 12
Thời gian làm bài : 50 phút (không kể thời gian phát đề)

(Đề gồm 40 câu trắc nghiệm)




(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
 Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................


Câu 1. Trong thí nghiệm i-âng về giao thoa ánh sáng khoảng vân đo được trên màn là i= 1,5 mm. Vị trí vân tối thứ 6 trên màn là:

A. 8,25mm 
B. 9,75mm 
C. 6,75mm 
D. 7,5mm
Câu 2. Công thoát của electron khỏi kẽm có giá trị là 3,55 eV. Lấy h = 6,625.10−34 J.s; c = 3.108 m/s và 1eV = 1,6.10−19 J. Giới hạn quang điện của kẽm là

A. 0,187µm. 
B. 0,66 µm. 
C. 0,35 µm. 
D. 0,56 µm.
Câu 3. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ:

A. Các notron 
B. Các electron 
C. Các proton 
D. Các nucleon
Câu 4. Cho hằng số Plăng h = 6,625.10−34 J.s; c = 3.108 m/s; 1 eV = 1,6.10−19 J. Khi electron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quĩ đạo dừng có năng lượng En = −1,51eV sang quĩ đạo dừng có năng lượng 
[image: image103.wmf]m

E= -13,60eV

 thì nguyên tử phát ra bức xạ điện từ có bước sóng

A. 0,0563 μm. 
B. 0,4340 μm. 
C. 0,1860 μm.
D. 0,103 μm. 
Câu 5. Tìm phát biểu sai về tia laze:

A. tia laze là chùm sáng kết hợp. 



B. tia laze có cường độ lớn.

C. tia laze bị tán sắc khi qua lăng kính.


D. tia laze có tính định hướng cao. 
Câu 6. Biết động năng tương đối tính của một hạt bằng hai lần năng lượng nghỉ của nó. Tốc độ của hạt này (tính theo tốc độ ánh sáng trong chân không c) bằng

A. 
[image: image104.wmf]3
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B. 
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.

3

c

 
C. [image: image109.wmf]23
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D. 
Câu 7. Các hạt nhân đồng vị là các hạt nhân có

A. cùng số nuclôn nhưng khác số prôtôn. 


B. cùng số nơtron nhưng khác số prôtôn. 

C. cùng số nuclôn nhưng khác số nơtron.


D. cùng số prôtôn nhưng khác số nơtron.
Câu 8. Biết số Avôgađrô NA= 6,02.1023 hạt/mol và khối lượng của hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối của nó. Số proton có trong 0,27 gam 
[image: image110.wmf]67

30

Zn

 là:

A. 7,278.1022 
B. 2,426.1021 
C. 7,826.1022 
D. 8,976.1022 
Câu 9. Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của tia X?

A. Có khả năng ion hóa chất khí.



B. Bị lệch đường đi trong điện trường.

C. Có khả năng đâm xuyên. 



D. Tác dụng mạnh lên phim ảnh. 
Câu 10. Một nguồn sáng chỉ phát ra ánh sáng đơn sắc có tần số 5.1014 Hz. Công suất bức xạ của nguồn là 10 W. Số photon mà nguồn phát ra trong ba giây xấp xỉ bằng:

A. 0,906.1019 
B. 6,03.1019 
C. 3,02.1019 
D. 9,06.1019
Câu 11. Bắn một proton có động năng KP = 2,5 MeV vào hạt nhân 
[image: image111.wmf]7
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đang đứng yên, sinh ra 2 hạt α có cùng động năng. Cho mP = 1,0073u, mLi = 7,0144u, mα = 4,0015u. Tính động năng của hạt α.

A. 9,96 MeV
B. 9,5 MeV 
C. 9,7 MeV 
D. 8,91 MeV 
Câu 12. Khi chiếu một chùm sáng đi qua một máy quang phổ lăng kính, chùm sáng lần lượt đi qua

A. ống chuẩn trực, hệ tán sắc, buồng tối. 

B. ống chuẩn trực, buồng tối, hệ tán sắc 

C. hệ tán sắc, ống chuẩn trực, buồng tối.

D. hệ tán sắc, buồng tối, ống chuẩn trực.
Câu 13. Thực hiện giao thoa với đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 450 nm và λ2 = 600 nm. Khoảng cách giữa hai khe là a = 0,5 mm, khoảng cách từ các khe đến màn là D = 2 m. Tính số vân sáng quan sát được trong khoảng từ vân sáng trung tâm đến vị trí trùng nhau lần thứ hai của hai bức xạ trên.

A. 14 
B. 15
C. 12 
D. 11 
Câu 14. Thưc hiện giao thoa ánh sáng bằng hai khe Young cách nhau 1 mm, cách màn 2 m. Nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc λ1=0,48 µm và λ2 = 0,64 µm. Xác định khoảng cách nhỏ nhất từ vân sáng trung tâm đến vân sáng cùng màu với nó.

A. 1,92 mm 
B. 3,84mm.
C. 2,26 mm 
D. 2,56 mm 
Câu 15. Một ống Rơn-ghen phát ra bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là 4A0. Cho điện tích electrôn là 
[image: image112.wmf]19
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, hằng số Planck là 6,625.10-34Js, vận tốc của ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s. Hiệu điện thế cực đại Umax giữa anôt và catôt là bao nhiêu?

A. 2500 V 
B. 2485 V 
C. 3105 V 
D. 3750 V
Câu 16. Trong thí nghiệm giao thoa I-âng, nguồn S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ người ta đặt màn quan sát cách mặt phẳng hai khe một khoảng D thì khoảng vân 1,2 mm. Khi khoảng cách từ màn quan sát đến mặt phẳng hai khe lần lượt là D + ΔD hoặc D - ΔD thì khoảng vân thu được trên màn tương ứng là 2i và i. Nếu khoảng cách từ màn quan sát đến mặt phẳng hai khe là D + 4ΔD thì khoảng vân trên màn là:

A. 2,8 mm.
B. 2,4 mm. 
C. 4 mm. 
D. 3,2 mm. 
Câu 17. Phát biểu nào sau đây là đúng.

A. Năng lượng liên kết là toàn bộ năng lượng của nguyên tử gồm động năng và năng lượng nghỉ. 

B. Năng lượng liên kết là năng lượng tỏa ra khi các nucleon liên kết với nhau tạo thành hạt nhân.

C. Năng lượng liên kết là năng lượng liên kết các electron và hạt nhân nguyên tử.

D. Năng lượng liên kết là năng lượng toàn phần của nguyên tử tính trung bình trên số nuclon.
Câu 18. Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn là 5,65μm[image: image114.wmf]14
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= 6,5.10Hz

f

. Chiếu vào chất bán dẫn đó lần lượt các chùm bức xạ đơn sắc có tần số; 
[image: image119.wmf]14
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 QUOTE [image: image120.png]*H,
6,0.10%
f4 =



  thì hiện tượng quang dẫn sẽ xảy ra với[image: image117.wmf]13
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  và [image: image115.wmf]13
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 QUOTE [image: image116.png]13 H,
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f, =



 ; 

A. chùm bức xạ 1, 2, 3. 
B. chùm bức xạ 3, 4. 

C. chùm bức xạ 2, 3.
D. chùm bức xạ 1, 4. 
Câu 19. Trong thí nghiệm Young, các khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4μm đến 0,75μm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách giữa hai khe đến màn là 2m. Độ rộng quang phổ bậc hai quan sát được trên màn là:

A. 2,8 mm 
B. 1,4 cm 
C. 2,8 cm 
D. 1,4 mm 
Câu 20. Pin quang điện là nguồn điện trong đó:

A. hóa năng được biến đổi thành điện năng. 

B. quang năng được biến đổi thành điện năng.

C. cơ năng được biến đổi thành điện năng.

D. nhiệt năng được biến đổi thành điện năng. 
Câu 21. Biết bán kính Bo là r0 = 5,3.10 - 11m. Bán kính quỹ đạo dừng O trong nguyên tử hiđrô bằng 

A. 84,8.10-11m. 
B. 132,5.10-11m. 
C. 47,7.10-11m.
D. 21,2.10-11m. 
Câu 22. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là 
[image: image121.wmf]l

, khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là D; Gọi 
[image: image122.wmf]12
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 lần lượt là khoảng cách từ hai nguồn đến vị trí vân M trên màn quan sát và x là khoảng cách từ vân trung tâm đến vân M. Ta luôn có 

A. 
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Câu 23. Chọn phát biểu đúng. Quang phổ liên tục của một vật sáng:

A. không phụ thuộc bản chất và nhiệt độ của vật.

B. phụ thuộc cả bản chất lẫn nhiệt độ của vật.

C. phụ thuộc vào nhiệt độ của vật.



D. phụ thuộc vào bản chất của vật.
Câu 24. Các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được xác định bằng biểu thức 
[image: image127.wmf]n
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 (eV) (n = 1, 2, 3,.). Nếu nguyên tử hiđrô hấp thụ một phôtôn có năng lượng 2,856 eV thì bước sóng nhỏ nhất của bức xạ mà nguyên tử hiđrô đó có thể phát ra là 

A. 4,87.10-8 m.
B. 1,46.10-8 m. 
C. 9,95.10-7 m. 
D. 9,49.10-8 m. 
Câu 25. Trong thí nghiệm i-âng về giao thoa ánh sáng dùng 2 khe Young biết bề rộng 2 khe cách nhau 0,3 mm,từ khe đến màn là 1,5m và bước sóng λ=0,6 μm. khoảng cách 2 vân sáng liên tiếp là:

A. 2mm 
B. 1,5mm
C. 3mm 
D. 4mm 
Câu 26. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng?

A. Những nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay bức xạ ánh sáng một cách liên tục mà theo từng phân riêng biệt, đứt quãng.

B. Chùm sáng là dòng hạt, mỗi hạt là một phôtôn.

C. Năng lượng của các phôtôn ánh sáng là như nhau, không phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng.

D. Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử ánh sáng không bị thay đổi, không phụ thuộc vào khoảng cách tới nguồn sáng.
Câu 27. Hiện trượng cầu vồng là kết quả của hiện tượng 

A. Giao thoa ánh sáng 
B. Tán sắc ánh sáng 

C. Tán xạ ánh sáng 
D. Nhiễu xạ ánh sáng
Câu 28. Trong nguyên tử Hiđrô xét các mức năng lượng từ P trở xuống đến K có bao nhiêu khả năng kích thích để bán kính quỹ đạo của electron tăng lên 4 lần?

A. 3. 
B. 4.
C. 1. 
D. 2. 
Câu 29. Trong quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô, các vạch dãy Laiman được tạo thành khi electron chuyển từ các quỹ đạo bên ngoài về quỹ đạo

A. K 
B. L 
C. N
D. M 
Câu 30. Xét một phản ứng hạt nhân:
[image: image128.wmf]2231
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H + H  He + n

®

. Biết khối lượng của các hạt nhân: mH = 2,0135u; mHe = 3,0149u; mn = l,0087u; 1u = 931 MeV/c2. Năng lượng phản ứng trên toả ra là

A. 1,8820 MeV. 
B. 7,4990 MeV. 
C. 3,1654 MeV.
D. 2,7390 MeV. 
Câu 31. Độ hụt khối của hạt nhân Triti (
[image: image129.wmf]3

1

T

) là 0,0087u. Biết mn = 1,0087u; mp = 1,0073u. Khối lượng của một hạt nhân Triti bằng.

A. 2,0136u 
B. 3,016u
C. 3,1360u 
D. 2,1236u 
Câu 32. Cho phản ứng hạt nhân 
[image: image130.wmf]32
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, biết số Avôgađrô NA = 6,02.1023. Năng lượng toả ra khi tổng hợp được 1g khí hêli (
[image: image131.wmf]4

2

a

) là bao nhiêu?

A. E = 503,272.103J.            B. E = 423,808.103J.      C. E = 423,808.109J.     D. E = 503,272.109J.
Câu 33. Năng lượng của nguyên tử hiđrô cho bởi biểu thức 
[image: image132.wmf]2
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eV (n = 1, 2, 3.). Chiếu vào đám khí hiđrô ở trạng thái cơ bản bức xạ điện từ có tần số f, sau đó đám khí phát ra 10 bức xạ có bước sóng khác nhau. Tần số f là:

A. 2,93.1015 Hz 
B. 3,16.1015 Hz 
C. 3,08.109 MHz 
D. 3,92.1021 MHz
Câu 34. Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Nguồn phát ra tia tử ngoại thì không phát ra tia hồng ngoại.

B. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có khả năng ion hóa chất khí như nhau.

C. Tia hồng ngoại có thể gây ra hiện tượng quang điện như tia tử ngoại thì không.

D. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều là những bức xạ không nhìn thấy.
Câu 35. Hạt nhân nguyên tử chì có 82 prôtôn và 125 nơtrôn. Hạt nhân nguyên tử này có kí hiệu thế nào? 

A. 
[image: image133.wmf]Pb
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B. 
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C. 
[image: image135.wmf]Pb
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D. 
[image: image136.wmf]Pb
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Câu 36. Năng lượng tỏa ra của phản ứng hạt nhân. 
[image: image143.png]
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 lớn hơn độ hụt khối của . Độ hụt khối của [image: image137.wmf]34
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 QUOTE [image: image138.png]3He + D — %He +p



  là 18,4MeV một lượng là 0,0006u. Hãy tính năng lượng tỏa ra của phản ứng sau :

[image: image145.wmf]334
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.
    A. [image: image147.png]18,96MeV



. 

B. [image: image149.png]16,23MeV



. 

C. [image: image151.png]17,84MeV



. 
D. [image: image153.png]20,57MeV



.
Câu 37. Kết luận nào về bản chất các tia phóng xạ dưới đây không đúng?

A. Tia γ là sóng điện từ.

B. Tia β là dòng hạt mang điện

C. Tia α là dòng các hạt nhân nguyên tử 

D. Tia α, β, γ có chung bản chất là sóng điện từ có bước sóng khác nhau.
Câu 38. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young,biết D= 2m;a=2 mm.Hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng (có bước sóng từ 0,4 µm đến 0,75µm). Tại điểm quan sát trên màn cách vân trung tâm 3 mm, bức xạ có bước sóng lớn nhất cho vân tối tại đó có giá trị bước sóng là

A. 0,4 μm
B. 0,67 μm 
C. 0,55 μm 
D. 0,75 μm 
Câu 39. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quang điện?

A. Là hiện tượng electron bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào nó.

B. Là hiện tượng electron bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại do bất kỳ nguyên nhân nào khác.

C. Là hiện tượng electron bứt ra khỏi tấm kim loại khi tấm kim loại bị nhiễm điện do tiếp xúc với một vật đã bị nhiễm điện khác.

D. Là hiện tượng electron bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi tấm kim loại bị nung nóng đến nhiệt độ rất cao.
Câu 40. Công dụng nào sau đây không phải của tia tử ngoại?

A. Tìm vết nứt trên bề mặt các vật bằng kim loại.

B. Chữa bệnh còi xương.

C. Được ứng dụng trong các bộ điều khiển từ xa của tivi, quạt, máy lạnh.

D. Dùng để tiệt trùng thực phẩm trước khi đóng gói hoặc đóng hộp.
------ HẾT ------

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH

                              (Đề thi có 04 trang)

                                                                                                                
	KIỂM TRA HỌC KỲ II (NĂM HỌC 2022–2023)

MÔN: VẬT LÝ – KHỐI 12
Thời gian làm bài : 50 phút (không kể thời gian phát đề)

(Đề gồm 40 câu trắc nghiệm)




(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
 Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................


Câu 1. Công thoát của electron khỏi kẽm có giá trị là 3,55 eV. Lấy h = 6,625.10−34 J.s; c = 3.108 m/s và 1eV = 1,6.10−19 J. Giới hạn quang điện của kẽm là

A. 0,35 µm. 
B. 0,66 µm. 
C. 0,187µm. 
D. 0,56 µm.
Câu 2. Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có khả năng ion hóa chất khí như nhau.

B. Tia hồng ngoại có thể gây ra hiện tượng quang điện như tia tử ngoại thì không.

C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều là những bức xạ không nhìn thấy.

D. Nguồn phát ra tia tử ngoại thì không phát ra tia hồng ngoại.
Câu 3. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ:

A. Các notron 
B. Các proton 
C. Các nucleon
D. Các electron 
Câu 4. Công dụng nào sau đây không phải của tia tử ngoại?

A. Dùng để tiệt trùng thực phẩm trước khi đóng gói hoặc đóng hộp.

B. Được ứng dụng trong các bộ điều khiển từ xa của tivi, quạt, máy lạnh.

C. Tìm vết nứt trên bề mặt các vật bằng kim loại.

D. Chữa bệnh còi xương.
Câu 5. Pin quang điện là nguồn điện trong đó:

A. cơ năng được biến đổi thành điện năng.

B. quang năng được biến đổi thành điện năng.

C. nhiệt năng được biến đổi thành điện năng. 

D. hóa năng được biến đổi thành điện năng. 
Câu 6. Trong nguyên tử Hiđrô xét các mức năng lượng từ P trở xuống đến K có bao nhiêu khả năng kích thích để bán kính quỹ đạo của electron tăng lên 4 lần?

A. 2. 
B. 1. 
C. 3. 
D. 4.
Câu 7. Khi chiếu một chùm sáng đi qua một máy quang phổ lăng kính, chùm sáng lần lượt đi qua

A. ống chuẩn trực, buồng tối, hệ tán sắc 


B. hệ tán sắc, buồng tối, ống chuẩn trực.

C. hệ tán sắc, ống chuẩn trực, buồng tối.


D. ống chuẩn trực, hệ tán sắc, buồng tối 
Câu 8. Một nguồn sáng chỉ phát ra ánh sáng đơn sắc có tần số 5.1014 Hz. Công suất bức xạ của nguồn là 10 W. Số photon mà nguồn phát ra trong ba giây xấp xỉ bằng:

A. 0,906.1019 
B. 9,06.1019
C. 6,03.1019 
D. 3,02.1019 
Câu 9. Kết luận nào về bản chất các tia phóng xạ dưới đây không đúng?

A. Tia β là dòng hạt mang điện

B. Tia α là dòng các hạt nhân nguyên tử 

C. Tia γ là sóng điện từ.

D. Tia α, β, γ có chung bản chất là sóng điện từ có bước sóng khác nhau.
Câu 10. Hiện trượng cầu vồng là kết quả của hiện tượng 

A. Tán sắc ánh sáng 
B. Tán xạ ánh sáng 

C. Nhiễu xạ ánh sáng
D. Giao thoa ánh sáng 
Câu 11. Cho hằng số Plăng h = 6,625.10−34 J.s; c = 3.108 m/s; 1 eV = 1,6.10−19 J. Khi electron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quĩ đạo dừng có năng lượng En = −1,51 eV sang quĩ đạo dừng có năng lượng 
[image: image154.wmf]m
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 thì nguyên tử phát ra bức xạ điện từ có bước sóng

A. 0,0563 μm. 
B. 0,1860 μm.
C. 0,103 μm. 
D. 0,4340 μm. 
Câu 12. Trong thí nghiệm giao thoa I-âng, nguồn S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ người ta đặt màn quan sát cách mặt phẳng hai khe một khoảng D thì khoảng vân 1,2 mm. Khi khoảng cách từ màn quan sát đến mặt phẳng hai khe lần lượt là D + ΔD hoặc D - ΔD thì khoảng vân thu được trên màn tương ứng là 2i và i. Nếu khoảng cách từ màn quan sát đến mặt phẳng hai khe là D + 4ΔD thì khoảng vân trên màn là:

A. 2,8 mm.
B. 2,4 mm. 
C. 4 mm. 
D. 3,2 mm. 
Câu 13. Trong thí nghiệm i-âng về giao thoa ánh sáng khoảng vân đo được trên màn là i= 1,5 mm. Vị trí vân tối thứ 6 trên màn là:

A. 8,25mm 
B. 9,75mm 
C. 7,5mm
D. 6,75mm 
Câu 14. Thưc hiện giao thoa ánh sáng bằng hai khe Young cách nhau 1 mm, cách màn 2 m. Nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc λ1= 0,48 µm và λ2 = 0,64 µm. Xác định khoảng cách nhỏ nhất từ vân sáng trung tâm đến vân sáng cùng màu với nó.

A. 2,56 mm 
B. 3,84mm.
C. 1,92 mm 
D. 2,26 mm 
Câu 15. Biết bán kính Bo là r0 = 5,3.10 - 11m. Bán kính quỹ đạo dừng O trong nguyên tử hiđrô bằng 

A. 47,7.10-11m.
B. 132,5.10-11m. 
C. 21,2.10-11m. 
D. 84,8.10-11m. 
Câu 16. Bắn một proton có động năng KP = 2,5 MeV vào hạt nhân 
[image: image155.wmf]7

3

Li

đang đứng yên, sinh ra 2 hạt α có cùng động năng. Cho mP = 1,0073u, mLi = 7,0144u, mα = 4,0015u. Tính động năng của hạt α.

A. 9,5 MeV 
B. 8,91 MeV 
C. 9,7 MeV 
D. 9,96 MeV
Câu 17. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young,biết D= 2m; a=2 mm.Hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng (có bước sóng từ 0,4 µm đến 0,75µm). Tại điểm quan sát trên màn cách vân trung tâm  3 mm, bức xạ có bước sóng lớn nhất cho vân tối tại đó có giá trị bước sóng là

A. 0,67 μm 
B. 0,55 μm 
C. 0,4 μm
D. 0,75 μm 
Câu 18. Biết số Avôgađrô NA= 6,02.1023 hạt/mol và khối lượng của hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối của nó. Số proton có trong 0,27 gam 
[image: image156.wmf]67
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 là:

A. 7,278.1022 
B. 2,426.1021 
C. 7,826.1022 
D. 8,976.1022 
Câu 19. Một ống Rơn-ghen phát ra bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là 4A0. Cho điện tích electrôn là 
[image: image157.wmf]19
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, hằng số Planck là 6,625.10-34Js, vận tốc của ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s. Hiệu điện thế cực đại Umax giữa anôt và catôt là bao nhiêu?

A. 2500 V 
B. 3750 V
C. 2485 V 
D. 3105 V 
Câu 20. Phát biểu nào sau đây là đúng.

A. Năng lượng liên kết là toàn bộ năng lượng của nguyên tử gồm động năng và năng lượng nghỉ. 

B. Năng lượng liên kết là năng lượng liên kết các electron và hạt nhân nguyên tử.

C. Năng lượng liên kết là năng lượng toàn phần của nguyên tử tính trung bình trên số nuclon.

D. Năng lượng liên kết là năng lượng tỏa ra khi các nucleon liên kết với nhau tạo thành hạt nhân.
Câu 21. Các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được xác định bằng biểu thức 
[image: image158.wmf]n
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 (eV) (n = 1, 2, 3,.). Nếu nguyên tử hiđrô hấp thụ một phôtôn có năng lượng 2,856 eV thì bước sóng nhỏ nhất của bức xạ mà nguyên tử hiđrô đó có thể phát ra là 

A. 9,49.10-8 m. 
B. 9,95.10-7 m. 
C. 1,46.10-8 m. 
D. 4,87.10-8 m.
Câu 22. Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của tia X?

A. Tác dụng mạnh lên phim ảnh. 



B. Có khả năng đâm xuyên. 

C. Bị lệch đường đi trong điện trường.


D. Có khả năng ion hóa chất khí
Câu 23. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quang điện?

A. Là hiện tượng electron bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại do bất kỳ nguyên nhân nào khác.

B. Là hiện tượng electron bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào nó.

C. Là hiện tượng electron bứt ra khỏi tấm kim loại khi tấm kim loại bị nhiễm điện do tiếp xúc với một vật đã bị nhiễm điện khác.

D. Là hiện tượng electron bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi tấm kim loại bị nung nóng đến nhiệt độ rất cao.
Câu 24. Biết động năng tương đối tính của một hạt bằng hai lần năng lượng nghỉ của nó. Tốc độ của hạt này (tính theo tốc độ ánh sáng trong chân không c) bằng

A. 
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B. 
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D. 
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Câu 25. Trong thí nghiệm i-âng về giao thoa ánh sáng dùng 2 khe Young biết bề rộng 2 khe cách nhau 0,3 mm,từ khe đến màn là 1,5m và bước sóng λ=0,6 μm. khoảng cách 2 vân sáng liên tiếp là:

A. 1,5mm
B. 4mm 
C. 2mm 
D. 3mm 
Câu 26. Hạt nhân nguyên tử chì có 82 prôtôn và 125 nơtrôn. Hạt nhân nguyên tử này có kí hiệu thế nào? 

A. 
[image: image165.wmf]Pb
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 27. Độ hụt khối của hạt nhân Triti (
[image: image169.wmf]3
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) là 0,0087u. Biết mn = 1,0087u; mp = 1,0073u. Khối lượng của một hạt nhân Triti bằng.

A. 3,1360u 
B. 3,016u
C. 2,0136u 
D. 2,1236u 
Câu 28. Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn là 5,65μm[image: image171.wmf]14
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. Chiếu vào chất bán dẫn đó lần lượt các chùm bức xạ đơn sắc có tần số; 
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  thì hiện tượng quang dẫn sẽ xảy ra với[image: image174.wmf]13
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 ; 
     A. chùm bức xạ 1, 2, 3. 



    B. chùm bức xạ 2, 3.

C. chùm bức xạ 1, 4. 
D. chùm bức xạ 3, 4. 
Câu 29. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là 
[image: image178.wmf]l

, khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là D; Gọi 
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 lần lượt là khoảng cách từ hai nguồn đến vị trí vân M trên màn quan sát và x là khoảng cách từ vân trung tâm đến vân M. Ta luôn có 

A. 
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[image: image183.wmf]21

a

dd

D

.

l

-=


Câu 30. Các hạt nhân đồng vị là các hạt nhân có

A. cùng số nuclôn nhưng khác số nơtron.


B. cùng số nuclôn nhưng khác số prôtôn. 

C. cùng số prôtôn nhưng khác số nơtron.


D. cùng số nơtron nhưng khác số prôtôn. 
Câu 31. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng?

A. Năng lượng của các phôtôn ánh sáng là như nhau, không phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng.

B. Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử ánh sáng không bị thay đổi, không phụ thuộc vào khoảng cách tới nguồn sáng.

C. Chùm sáng là dòng hạt, mỗi hạt là một phôtôn.

D. Những nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay bức xạ ánh sáng một cách liên tục mà theo từng phân riêng biệt, đứt quãng.
Câu 32. Trong thí nghiệm Yuong, các khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4μm đến 0,75μm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách giữa hai khe đến màn là 2m. Độ rộng quang phổ bậc hai quan sát được trên màn là:

A. 1,4 mm 
B. 2,8 cm 
C. 2,8 mm 
D. 1,4 cm 
Câu 33. Năng lượng của nguyên tử hiđrô cho bởi biểu thức 
[image: image184.wmf]2
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eV (n = 1, 2, 3...). Chiếu vào đám khí hiđrô ở trạng thái cơ bản bức xạ điện từ có tần số f, sau đó đám khí phát ra 10 bức xạ có bước sóng khác nhau. Tần số f là:

A. 3,08.109 MHz 
B. 3,92.1021 MHz
C. 3,16.1015 Hz 
D. 2,93.1015 Hz 
Câu 34. Xét một phản ứng hạt nhân:
[image: image185.wmf]2231
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. Biết khối lượng của các hạt nhân: mH = 2,0135u; mHe = 3,0149u; mn = l,0087u; 1u = 931 MeV/c2. Năng lượng phản ứng trên toả ra là

A. 1,8820 MeV. 
B. 2,7390 MeV. 
C. 7,4990 MeV. 
D. 3,1654 MeV.
Câu 35. Tìm phát biểu sai về tia laze:

A. tia laze có tính định hướng cao. 



B. tia laze có cường độ lớn.

C. tia laze là chùm sáng kết hợp. 




D. tia laze bị tán sắc khi qua lăng kính.
Câu 36. Trong quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô, các vạch dãy Laiman được tạo thành khi electron chuyển từ các quỹ đạo bên ngoài về quỹ đạo

A. M 
B. N
C. K 
D. L 
Câu 37. Cho phản ứng hạt nhân 
[image: image186.wmf]32
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, biết số Avôgađrô NA = 6,02.1023. Năng lượng toả ra khi tổng hợp được 1g khí hêli (
[image: image187.wmf]4

2

a

) là bao nhiêu?

A. E = 423,808.103J. 
B. E = 503,272.109J.

C. E = 503,272.103J. 
D. E = 423,808.109J. 
Câu 38. Chọn phát biểu đúng. Quang phổ liên tục của một vật sáng:

A. phụ thuộc vào bản chất của vật.


B. phụ thuộc vào nhiệt độ của vật.

C. phụ thuộc cả bản chất lẫn nhiệt độ của vật.

D. không phụ thuộc bản chất và nhiệt độ của vật.
Câu 39. Năng lượng tỏa ra của phản ứng hạt nhân. 
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 lớn hơn độ hụt khối của . Độ hụt khối của [image: image188.wmf]34
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  là 18,4MeV một lượng là 0,0006u. Hãy tính năng lượng tỏa ra của phản ứng sau :

[image: image196.wmf]334
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      A. [image: image198.png]20,57MeV



.

B. [image: image200.png]17,84MeV



. 

C. [image: image202.png]18,96MeV



. 

D. [image: image204.png]16,23MeV



. 
Câu 40. Thực hiện giao thoa với đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 450 nm và λ2 = 600 nm. Khoảng cách giữa hai khe là a = 0,5 mm, khoảng cách từ các khe đến màn là D = 2 m. Tính số vân sáng quan sát được trong khoảng từ vân sáng trung tâm đến vị trí trùng nhau lần thứ hai của hai bức xạ trên.

A. 11 
B. 12 
C. 14 
D. 15
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Câu 1. Thực hiện giao thoa với đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 450 nm và λ2 = 600 nm. Khoảng cách giữa hai khe là a = 0,5 mm, khoảng cách từ các khe đến màn là D = 2 m. Tính số vân sáng quan sát được trong khoảng từ vân sáng trung tâm đến vị trí trùng nhau lần thứ hai của hai bức xạ trên.

A. 12 
B. 14 
C. 15
D. 11 
Câu 2. Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn là 5,65μm[image: image206.wmf]14

1

= 6,5.10Hz

f

. Chiếu vào chất bán dẫn đó lần lượt các chùm bức xạ đơn sắc có tần số; 
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  thì hiện tượng quang dẫn sẽ xảy ra với
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 ; 
     A. chùm bức xạ 1, 2, 3. 



   B. chùm bức xạ 3, 4. 

C. chùm bức xạ 2, 3.
D. chùm bức xạ 1, 4. 
Câu 3. Hiện trượng cầu vồng là kết quả của hiện tượng 

A. Tán xạ ánh sáng 
B. Nhiễu xạ ánh sáng

C. Tán sắc ánh sáng 
D. Giao thoa ánh sáng 
Câu 4. Trong thí nghiệm i-âng về giao thoa ánh sáng khoảng vân đo được trên màn là i= 1,5 mm. Vị trí vân tối thứ 6 trên màn là:

A. 6,75mm 
B. 7,5mm
C. 8,25mm 
D. 9,75mm 
Câu 5. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng?

A. Năng lượng của các phôtôn ánh sáng là như nhau, không phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng.

B. Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử ánh sáng không bị thay đổi, không phụ thuộc vào khoảng cách tới nguồn sáng.

C. Chùm sáng là dòng hạt, mỗi hạt là một phôtôn.

D. Những nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay bức xạ ánh sáng một cách liên tục mà theo từng phân riêng biệt, đứt quãng.
Câu 6. Trong nguyên tử Hiđrô xét các mức năng lượng từ P trở xuống đến K có bao nhiêu khả năng kích thích để bán kính quỹ đạo của electron tăng lên 4 lần?

A. 1. 
B. 4.
C. 2. 
D. 3. 
Câu 7. Cho phản ứng hạt nhân 
[image: image213.wmf]32
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, biết số Avôgađrô NA = 6,02.1023. Năng lượng toả ra khi tổng hợp được 1g khí hêli (
[image: image214.wmf]4
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a

) là bao nhiêu?

A. E = 423,808.103J. 
B. E = 503,272.109J.

C. E = 423,808.109J. 
D. E = 503,272.103J. 
Câu 8. Một ống Rơn-ghen phát ra bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là 4A0. Cho điện tích electrôn là 
[image: image215.wmf]19
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, hằng số Planck là 6,625.10-34Js, vận tốc của ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s. Hiệu điện thế cực đại Umax giữa anôt và catôt là bao nhiêu?

A. 3750 V
B. 3105 V 
C. 2500 V 
D. 2485 V 
Câu 9. Khi chiếu một chùm sáng đi qua một máy quang phổ lăng kính, chùm sáng lần lượt đi qua

A. ống chuẩn trực, hệ tán sắc, buồng tối. 


B. ống chuẩn trực, buồng tối, hệ tán sắc. 

C. hệ tán sắc, ống chuẩn trực, buồng tối.


D. hệ tán sắc, buồng tối, ống chuẩn trực.
Câu 10. Chọn phát biểu đúng. Quang phổ liên tục của một vật sáng:

A. phụ thuộc cả bản chất lẫn nhiệt độ của vật.

B. phụ thuộc vào nhiệt độ của vật.

C. phụ thuộc vào bản chất của vật.


D. không phụ thuộc bản chất và nhiệt độ của vật.
Câu 11. Công dụng nào sau đây không phải của tia tử ngoại?

A. Tìm vết nứt trên bề mặt các vật bằng kim loại.

B. Được ứng dụng trong các bộ điều khiển từ xa của tivi, quạt, máy lạnh.

C. Dùng để tiệt trùng thực phẩm trước khi đóng gói hoặc đóng hộp.

D. Chữa bệnh còi xương.
Câu 12. Công thoát của electron khỏi kẽm có giá trị là 3,55 eV. Lấy h = 6,625.10−34 J.s; c = 3.108 m/s và 1 eV = 1,6.10−19 J. Giới hạn quang điện của kẽm là

A. 0,66 µm. 
B. 0,187µm. 
C. 0,35 µm. 
D. 0,56 µm.
Câu 13. Trong thí nghiệm Yuong, các khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4μm đến 0,75μm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách giữa hai khe đến màn là 2m. Độ rộng quang phổ bậc hai quan sát được trên màn là:

A. 2,8 mm 
B. 1,4 cm 
C. 2,8 cm 
D. 1,4 mm 
Câu 14. Biết số Avôgađrô NA= 6,02.1023 hạt/mol và khối lượng của hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối của nó. Số proton có trong 0,27 gam 
[image: image216.wmf]67
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 là:

A. 7,278.1022 
B. 7,826.1022 
C. 2,426.1021 
D. 8,976.1022 
Câu 15. Năng lượng của nguyên tử hiđrô cho bởi biểu thức 
[image: image217.wmf]2
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eV (n = 1, 2, 3.). Chiếu vào đám khí hiđrô ở trạng thái cơ bản bức xạ điện từ có tần số f, sau đó đám khí phát ra 10 bức xạ có bước sóng khác nhau. Tần số f là:

A. 3,92.1021 MHz
B. 3,16.1015 Hz 
C. 3,08.109 MHz 
D. 2,93.1015 Hz 
Câu 16. Bắn một proton có động năng KP = 2,5 MeV vào hạt nhân 
[image: image218.wmf]7
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đang đứng yên, sinh ra 2 hạt α có cùng động năng. Cho mP = 1,0073u, mLi = 7,0144u, mα = 4,0015u. Tính động năng của hạt α.

A. 9,5 MeV 
B. 9,96 MeV
C. 8,91 MeV 
D. 9,7 MeV 
Câu 17. Trong thí nghiệm giao thoa I-âng, nguồn S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ người ta đặt màn quan sát cách mặt phẳng hai khe một khoảng D thì khoảng vân 1,2 mm. Khi khoảng cách từ màn quan sát đến mặt phẳng hai khe lần lượt là D + ΔD hoặc D - ΔD thì khoảng vân thu được trên màn tương ứng là 2i và i. Nếu khoảng cách từ màn quan sát đến mặt phẳng hai khe là D + 4ΔD thì khoảng vân trên màn là:

A. 3,2 mm. 
B. 4 mm. 
C. 2,8 mm.
D. 2,4 mm. 
Câu 18. Hạt nhân nguyên tử chì có 82 prôtôn và 125 nơtrôn. Hạt nhân nguyên tử này có kí hiệu thế nào? 

A. 
[image: image219.wmf]Pb
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image222.wmf]Pb
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Câu 19. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quang điện?

A. Là hiện tượng electron bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào nó.

B. Là hiện tượng electron bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại do bất kỳ nguyên nhân nào khác.

C. Là hiện tượng electron bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi tấm kim loại bị nung nóng đến nhiệt độ rất cao.

D. Là hiện tượng electron bứt ra khỏi tấm kim loại khi tấm kim loại bị nhiễm điện do tiếp xúc với một vật đã bị nhiễm điện khác.
Câu 20. Biết bán kính Bo là r0 = 5,3.10 - 11m. Bán kính quỹ đạo dừng O trong nguyên tử hiđrô bằng 

A. 47,7.10-11m.
B. 132,5.10-11m. 
C. 21,2.10-11m. 
D. 84,8.10-11m. 
Câu 21. Độ hụt khối của hạt nhân Triti (
[image: image223.wmf]3
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T

) là 0,0087u. Biết mn = 1,0087u; mp = 1,0073u. Khối lượng của một hạt nhân Triti bằng.

A. 2,1236u 
B. 3,016u
C. 2,0136u 
D. 3,1360u 
Câu 22. Xét một phản ứng hạt nhân:
[image: image224.wmf]2231
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. Biết khối lượng của các hạt nhân: mH = 2,0135u; mHe = 3,0149u; mn = l,0087u; 1u = 931 MeV/c2. Năng lượng phản ứng trên toả ra là

A. 7,4990 MeV. 
B. 2,7390 MeV. 
C. 1,8820 MeV. 
D. 3,1654 MeV.
Câu 23. Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều là những bức xạ không nhìn thấy.

B. Tia hồng ngoại có thể gây ra hiện tượng quang điện như tia tử ngoại thì không.

C. Nguồn phát ra tia tử ngoại thì không phát ra tia hồng ngoại.

D. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có khả năng ion hóa chất khí như nhau.
Câu 24. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young,biết D= 2m; a=2 mm.Hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng (có bước sóng từ 0,4 µm đến 0,75µm). Tại điểm quan sát trên màn cách vân trung tâm 3 mm, bức xạ có bước sóng lớn nhất cho vân tối tại đó có giá trị bước sóng là

A. 0,75 μm 
B. 0,67 μm 
C. 0,55 μm 
D. 0,4 μm
Câu 25. Trong quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô, các vạch dãy Laiman được tạo thành khi electron chuyển từ các quỹ đạo bên ngoài về quỹ đạo

A. L 
B. M 
C. N
D. K 
Câu 26. Thưc hiện giao thoa ánh sáng bằng hai khe Young cách nhau 1 mm, cách màn 2 m. Nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc λ1= 0,48 µm và λ2 = 0,64 µm. Xác định khoảng cách nhỏ nhất từ vân sáng trung tâm đến vân sáng cùng màu với nó.

A. 1,92 mm 
B. 2,26 mm 
C. 3,84mm.
D. 2,56 mm 
Câu 27. Pin quang điện là nguồn điện trong đó:

A. hóa năng được biến đổi thành điện năng. 

B. nhiệt năng được biến đổi thành điện năng. 

C. cơ năng được biến đổi thành điện năng.

D. quang năng được biến đổi thành điện năng.
Câu 28. Một nguồn sáng chỉ phát ra ánh sáng đơn sắc có tần số 5.1014 Hz. Công suất bức xạ của nguồn là 

10 W. Số photon mà nguồn phát ra trong ba giây xấp xỉ bằng:

A. 3,02.1019 
B. 9,06.1019
C. 6,03.1019 
D. 0,906.1019 
Câu 29. Biết động năng tương đối tính của một hạt bằng hai lần năng lượng nghỉ của nó. Tốc độ của hạt này (tính theo tốc độ ánh sáng trong chân không c) bằng

A. 
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B. 
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D. 
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Câu 30. Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của tia X?

A. Bị lệch đường đi trong điện trường.



B. Có khả năng đâm xuyên. 

C. Có khả năng ion hóa chất khí.




D. Tác dụng mạnh lên phim ảnh. 
Câu 31. Năng lượng tỏa ra của phản ứng hạt nhân. 
[image: image235.png]
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  là 18,4MeV một lượng là 0,0006u. Hãy tính năng lượng tỏa ra của phản ứng sau :

[image: image237.wmf]334
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B. [image: image241.png]17,84MeV
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C. [image: image243.png]18,96MeV



. 

D. [image: image245.png]16,23MeV



. 
Câu 32. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là 
[image: image246.wmf]l

, khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là D; Gọi 
[image: image247.wmf]12
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 lần lượt là khoảng cách từ hai nguồn đến vị trí vân M trên màn quan sát và x là khoảng cách từ vân trung tâm đến vân M. Ta luôn có 

A. 
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Câu 33. Tìm phát biểu sai về tia laze:

A. tia laze là chùm sáng kết hợp. 



B. tia laze có tính định hướng cao. 

C. tia laze bị tán sắc khi qua lăng kính.


D. tia laze có cường độ lớn.
Câu 34. Phát biểu nào sau đây là đúng.

A. Năng lượng liên kết là toàn bộ năng lượng của nguyên tử gồm động năng và năng lượng nghỉ. 

B. Năng lượng liên kết là năng lượng toàn phần của nguyên tử tính trung bình trên số nuclon.

C. Năng lượng liên kết là năng lượng tỏa ra khi các nucleon liên kết với nhau tạo thành hạt nhân.

D. Năng lượng liên kết là năng lượng liên kết các electron và hạt nhân nguyên tử.
Câu 35. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ:

A. Các nucleon
B. Các electron 
C. Các notron 
D. Các proton 
Câu 36. Các hạt nhân đồng vị là các hạt nhân có

A. cùng số prôtôn nhưng khác số nơtron.


B. cùng số nuclôn nhưng khác số nơtron.

C. cùng số nơtron nhưng khác số prôtôn. 


D. cùng số nuclôn nhưng khác số prôtôn. 
Câu 37. Cho hằng số Plăng h = 6,625.10−34 J.s; c = 3.108 m/s; 1 eV = 1,6.10−19 J. Khi electron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quĩ đạo dừng có năng lượng En = −1,51eV sang quĩ đạo dừng có năng lượng 
[image: image252.wmf]m

E= -13,60eV

 thì nguyên tử phát ra bức xạ điện từ có bước sóng

A. 0,0563 μm. 
B. 0,4340 μm. 
C. 0,1860 μm.
D. 0,103 μm. 
Câu 38. Các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được xác định bằng biểu thức 
[image: image253.wmf]n
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 (eV) (n = 1, 2, 3,...). Nếu nguyên tử hiđrô hấp thụ một phôtôn có năng lượng 2,856 eV thì bước sóng nhỏ nhất của bức xạ mà nguyên tử hiđrô đó có thể phát ra là 

A. 1,46.10-8 m. 
B. 4,87.10-8 m.
C. 9,95.10-7 m. 
D. 9,49.10-8 m. 
Câu 39. Trong thí nghiệm i-âng về giao thoa ánh sáng dùng 2 khe Young biết bề rộng 2 khe cách nhau 
0,3 mm,từ khe đến màn là 1,5m và bước sóng λ=0,6 μm. khoảng cách 2 vân sáng liên tiếp là:

A. 4mm 
B. 1,5mm
C. 3mm 
D. 2mm 
Câu 40. Kết luận nào về bản chất các tia phóng xạ dưới đây không đúng?

A. Tia γ là sóng điện từ.

B. Tia β là dòng hạt mang điện.

C. Tia α là dòng các hạt nhân nguyên tử. 

D. Tia α, β, γ có chung bản chất là sóng điện từ có bước sóng khác nhau.
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Câu 1. Năng lượng tỏa ra của phản ứng hạt nhân. 
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  là 18,4MeV một lượng là 0,0006u. Hãy tính năng lượng tỏa ra của phản ứng sau :

[image: image262.wmf]334
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     A. [image: image264.png]20,57MeV



.

B. [image: image266.png]16,23MeV



. 
C. [image: image268.png]17,84MeV



. 
D. [image: image270.png]18,96MeV



. 
Câu 2. Trong thí nghiệm Yuong, các khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4μm đến 0,75μm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách giữa hai khe đến màn là 2m. Độ rộng quang phổ bậc hai quan sát được trên màn là:

A. 1,4 mm 
B. 2,8 cm 
C. 1,4 cm 
D. 2,8 mm 
Câu 3. Biết động năng tương đối tính của một hạt bằng hai lần năng lượng nghỉ của nó. Tốc độ của hạt này (tính theo tốc độ ánh sáng trong chân không c) bằng

A. 
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Câu 4. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ:

A. Các nucleon
B. Các proton 
C. Các electron 
D. Các notron 
Câu 5. Các hạt nhân đồng vị là các hạt nhân có

A. cùng số prôtôn nhưng khác số nơtron.


B. cùng số nơtron nhưng khác số prôtôn. 

C. cùng số nuclôn nhưng khác số prôtôn.


D. cùng số nuclôn nhưng khác số nơtron.
Câu 6. Phát biểu nào sau đây là đúng.

A. Năng lượng liên kết là năng lượng toàn phần của nguyên tử tính trung bình trên số nuclon.

B. Năng lượng liên kết là toàn bộ năng lượng của nguyên tử gồm động năng và năng lượng nghỉ. 

C. Năng lượng liên kết là năng lượng liên kết các electron và hạt nhân nguyên tử.

D. Năng lượng liên kết là năng lượng tỏa ra khi các nucleon liên kết với nhau tạo thành hạt nhân.
Câu 7. Khi chiếu một chùm sáng đi qua một máy quang phổ lăng kính, chùm sáng lần lượt đi qua

A. ống chuẩn trực, buồng tối, hệ tán sắc. 


B. ống chuẩn trực, hệ tán sắc, buồng tối 

C. hệ tán sắc, ống chuẩn trực, buồng tối.


D. hệ tán sắc, buồng tối, ống chuẩn trực.
Câu 8. Trong quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô, các vạch dãy Laiman được tạo thành khi electron chuyển từ các quỹ đạo bên ngoài về quỹ đạo

A. L 
B. M 
C. N
D. K 
Câu 9. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng?

A. Những nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay bức xạ ánh sáng một cách liên tục mà theo từng phân riêng biệt, đứt quãng.

B. Năng lượng của các phôtôn ánh sáng là như nhau, không phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng.

C. Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử ánh sáng không bị thay đổi, không phụ thuộc vào khoảng cách tới nguồn sáng.

D. Chùm sáng là dòng hạt, mỗi hạt là một phôtôn.
Câu 10. Trong thí nghiệm i-âng về giao thoa ánh sáng dùng 2 khe Young biết bề rộng 2 khe cách nhau 0,3 mm,từ khe đến màn là 1,5m và bước sóng λ=0,6 μm. khoảng cách 2 vân sáng liên tiếp là:

A. 3mm 
B. 2mm 
C. 1,5mm
D. 4mm 
Câu 11. Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của tia X?

A. Có khả năng đâm xuyên. 



B. Tác dụng mạnh lên phim ảnh. 

C. Có khả năng ion hóa chất khí.



D. Bị lệch đường đi trong điện trường.
Câu 12. Biết số Avôgađrô NA= 6,02.1023 hạt/mol và khối lượng của hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối của nó. Số proton có trong 0,27 gam 
[image: image279.wmf]67
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 là:

A. 8,976.1022 
B. 2,426.1021 
C. 7,278.1022 
D. 7,826.1022 
Câu 13. Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn là 5,65μm[image: image281.wmf]14
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= 6,5.10Hz

f

. Chiếu vào chất bán dẫn đó lần lượt các chùm bức xạ đơn sắc có tần số; 
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  thì hiện tượng quang dẫn sẽ xảy ra với[image: image284.wmf]13
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 ; 

A. chùm bức xạ 1, 2, 3. 
B. chùm bức xạ 1, 4. 

C. chùm bức xạ 2, 3.
D. chùm bức xạ 3, 4. 
Câu 14. Cho phản ứng hạt nhân 
[image: image288.wmf]32
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, biết số Avôgađrô NA = 6,02.1023. Năng lượng toả ra khi tổng hợp được 1g khí hêli (
[image: image289.wmf]4

2

a

) là bao nhiêu?

A. E = 423,808.109J. 
B. E = 503,272.103J. 

C. E = 423,808.103J. 
D. E = 503,272.109J.
Câu 15. Độ hụt khối của hạt nhân Triti (
[image: image290.wmf]3

1

T

) là 0,0087u. Biết mn = 1,0087u; mp = 1,0073u. Khối lượng của một hạt nhân Triti bằng.

A. 3,1360u 
B. 3,016u
C. 2,1236u 
D. 2,0136u 
Câu 16. Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Nguồn phát ra tia tử ngoại thì không phát ra tia hồng ngoại.

B. Tia hồng ngoại có thể gây ra hiện tượng quang điện như tia tử ngoại thì không.

C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều là những bức xạ không nhìn thấy.

D. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có khả năng ion hóa chất khí như nhau.
Câu 17. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young,biết D= 2m;a=2 mm.Hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng (có bước sóng từ 0,4 µm đến 0,75µm). Tại điểm quan sát trên màn cách vân trung tâm 

3 mm, bức xạ có bước sóng lớn nhất cho vân tối tại đó có giá trị bước sóng là

A. 0,75 μm 
B. 0,67 μm 
C. 0,4 μm
D. 0,55 μm 
Câu 18. Trong nguyên tử Hiđrô xét các mức năng lượng từ P trở xuống đến K có bao nhiêu khả năng kích thích để bán kính quỹ đạo của electron tăng lên 4 lần?

A. 1. 
B. 4.
C. 2. 
D. 3. 
Câu 19. Trong thí nghiệm i-âng về giao thoa ánh sáng khoảng vân đo được trên màn là i= 1,5 mm. Vị trí vân tối thứ 6 trên màn là:

A. 7,5mm
B. 6,75mm 
C. 8,25mm 
D. 9,75mm 
Câu 20. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là 
[image: image291.wmf]l

, khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là D; Gọi 
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Câu 21. Kết luận nào về bản chất các tia phóng xạ dưới đây không đúng?

A. Tia γ là sóng điện từ.

B. Tia α, β, γ có chung bản chất là sóng điện từ có bước sóng khác nhau.

C. Tia α là dòng các hạt nhân nguyên tử 

D. Tia β là dòng hạt mang điện
Câu 22. Thực hiện giao thoa với đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 450 nm và λ2 = 600 nm. Khoảng cách giữa hai khe là a = 0,5 mm, khoảng cách từ các khe đến màn là D = 2 m. Tính số vân sáng quan sát được trong khoảng từ vân sáng trung tâm đến vị trí trùng nhau lần thứ hai của hai bức xạ trên.

A. 12 
B. 14 
C. 15
D. 11 
Câu 23. Năng lượng của nguyên tử hiđrô cho bởi biểu thức 
[image: image297.wmf]2
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eV (n = 1, 2, 3,...). Chiếu vào đám khí hiđrô ở trạng thái cơ bản bức xạ điện từ có tần số f, sau đó đám khí phát ra 10 bức xạ có bước sóng khác nhau. Tần số f là:

A. 2,93.1015 Hz 
B. 3,08.109 MHz 
C. 3,92.1021 MHz
D. 3,16.1015 Hz 
Câu 24. Công thoát của electron khỏi kẽm có giá trị là 3,55 eV. Lấy h = 6,625.10−34 J.s; c = 3.108 m/s và 1 eV = 1,6.10−19 J. Giới hạn quang điện của kẽm là

A. 0,35 µm. 
B. 0,66 µm. 
C. 0,56 µm.
D. 0,187µm. 
Câu 25. Pin quang điện là nguồn điện trong đó:

A. cơ năng được biến đổi thành điện năng.

B. nhiệt năng được biến đổi thành điện năng. 

C. quang năng được biến đổi thành điện năng.

D. hóa năng được biến đổi thành điện năng. 
Câu 26. Biết bán kính Bo là r0 = 5,3.10 - 11m. Bán kính quỹ đạo dừng O trong nguyên tử hiđrô bằng 

A. 132,5.10-11m. 
B. 21,2.10-11m. 
C. 84,8.10-11m. 
D. 47,7.10-11m.
Câu 27. Công dụng nào sau đây không phải của tia tử ngoại?

A. Được ứng dụng trong các bộ điều khiển từ xa của tivi, quạt, máy lạnh.

B. Chữa bệnh còi xương.

C. Tìm vết nứt trên bề mặt các vật bằng kim loại.

D. Dùng để tiệt trùng thực phẩm trước khi đóng gói hoặc đóng hộp.
Câu 28. Hạt nhân nguyên tử chì có 82 prôtôn và 125 nơtrôn. Hạt nhân nguyên tử này có kí hiệu thế nào? 

A. 
[image: image298.wmf]Pb
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B. 
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C. 
[image: image300.wmf]Pb
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Câu 29. Hiện trượng cầu vồng là kết quả của hiện tượng 

A. Giao thoa ánh sáng 
B. Tán xạ ánh sáng 

C. Tán sắc ánh sáng 
D. Nhiễu xạ ánh sáng
Câu 30. Xét một phản ứng hạt nhân:
[image: image302.wmf]2231

1120
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®

. Biết khối lượng của các hạt nhân: mH = 2,0135u; mHe = 3,0149u; mn = l,0087u; 1u = 931 MeV/c2. Năng lượng phản ứng trên toả ra là

A. 3,1654 MeV.
B. 7,4990 MeV. 
C. 2,7390 MeV. 
D. 1,8820 MeV. 
Câu 31. Bắn một proton có động năng KP = 2,5 MeV vào hạt nhân 
[image: image303.wmf]7
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đang đứng yên, sinh ra 2 hạt α có cùng động năng. Cho mP = 1,0073u, mLi = 7,0144u, mα = 4,0015u. Tính động năng của hạt α.

A. 9,7 MeV 
B. 9,96 MeV
C. 8,91 MeV 
D. 9,5 MeV 
Câu 32. Các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được xác định bằng biểu thức 
[image: image304.wmf]n
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 (eV) (n = 1, 2, 3,...). Nếu nguyên tử hiđrô hấp thụ một phôtôn có năng lượng 2,856 eV thì bước sóng nhỏ nhất của bức xạ mà nguyên tử hiđrô đó có thể phát ra là 

A. 1,46.10-8 m. 
B. 9,49.10-8 m. 
C. 4,87.10-8 m.
D. 9,95.10-7 m. 
Câu 33. Thưc hiện giao thoa ánh sáng bằng hai khe Young cách nhau 1 mm, cách màn 2 m. Nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc λ1=0,48 µm và λ2 = 0,64 µm. Xác định khoảng cách nhỏ nhất từ vân sáng trung tâm đến vân sáng cùng màu với nó.

A. 1,92 mm 
B. 2,56 mm 
C. 3,84mm.
D. 2,26 mm 
Câu 34. Tìm phát biểu sai về tia laze:

A. tia laze có tính định hướng cao. 


B. tia laze là chùm sáng kết hợp. 

C. tia laze có cường độ lớn.



D. tia laze bị tán sắc khi qua lăng kính.
Câu 35. Cho hằng số Plăng h = 6,625.10−34 J.s; c = 3.108 m/s; 1 eV = 1,6.10−19 J. Khi electron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quĩ đạo dừng có năng lượng En = − 1,51 eV sang quĩ đạo dừng có năng lượng 
[image: image305.wmf]m
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 thì nguyên tử phát ra bức xạ điện từ có bước sóng

A. 0,4340 μm. 
B. 0,0563 μm. 
C. 0,103 μm. 
D. 0,1860 μm.
Câu 36. Trong thí nghiệm giao thoa I-âng, nguồn S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ người ta đặt màn quan sát cách mặt phẳng hai khe một khoảng D thì khoảng vân 1,2 mm. Khi khoảng cách từ màn quan sát đến mặt phẳng hai khe lần lượt là D + ΔD hoặc D - ΔD thì khoảng vân thu được trên màn tương ứng là 2i và i. Nếu khoảng cách từ màn quan sát đến mặt phẳng hai khe là D + 4ΔD thì khoảng vân trên màn là:

A. 2,4 mm. 
B. 3,2 mm. 
C. 2,8 mm.
D. 4 mm. 
Câu 37. Một ống Rơn-ghen phát ra bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là 4A0. Cho điện tích electrôn là 
[image: image306.wmf]19
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, hằng số Planck là 6,625.10-34Js, vận tốc của ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s. Hiệu điện thế cực đại Umax giữa anôt và catôt là bao nhiêu?

A. 2485 V 
B. 2500 V 
C. 3750 V
D. 3105 V 
Câu 38. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quang điện?

A. Là hiện tượng electron bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào nó.

B. Là hiện tượng electron bứt ra khỏi tấm kim loại khi tấm kim loại bị nhiễm điện do tiếp xúc với một vật đã bị nhiễm điện khác.

C. Là hiện tượng electron bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại do bất kỳ nguyên nhân nào khác.

D. Là hiện tượng electron bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi tấm kim loại bị nung nóng đến nhiệt độ rất cao.
Câu 39. Chọn phát biểu đúng. Quang phổ liên tục của một vật sáng:

A. phụ thuộc vào bản chất của vật.


B. phụ thuộc cả bản chất lẫn nhiệt độ của vật.

C. phụ thuộc vào nhiệt độ của vật.



D. không phụ thuộc bản chất và nhiệt độ của vật.
Câu 40. Một nguồn sáng chỉ phát ra ánh sáng đơn sắc có tần số 5.1014 Hz. Công suất bức xạ của nguồn là 

10 W. Số photon mà nguồn phát ra trong ba giây xấp xỉ bằng:

A. 9,06.1019
B. 6,03.1019 
C. 0,906.1019 
D. 3,02.1019 
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	A
	B
	D
	A
	

	10
	A
	C
	D
	A
	B
	A
	A
	B
	

	11
	D
	D
	A
	C
	B
	D
	B
	B
	

	12
	D
	A
	A
	A
	C
	C
	C
	D
	

	13
	C
	C
	D
	A
	A
	B
	D
	C
	

	14
	C
	B
	B
	B
	A
	A
	B
	A
	

	15
	A
	C
	C
	B
	B
	B
	A
	C
	

	16
	A
	C
	A
	D
	B
	C
	A
	B
	

	17
	D
	B
	B
	A
	C
	B
	C
	C
	

	18
	B
	B
	D
	A
	C
	D
	B
	D
	

	19
	A
	A
	A
	D
	A
	C
	D
	B
	

	20
	B
	D
	B
	D
	B
	B
	A
	D
	

	21
	C
	D
	B
	A
	B
	B
	C
	C
	

	22
	C
	C
	D
	C
	D
	D
	C
	B
	

	23
	B
	C
	C
	B
	A
	D
	D
	A
	

	24
	D
	A
	D
	D
	B
	A
	B
	D
	

	25
	A
	D
	C
	D
	D
	C
	A
	B
	

	26
	D
	D
	C
	A
	C
	A
	C
	A
	

	27
	A
	C
	B
	B
	D
	A
	A
	C
	

	28
	B
	A
	A
	C
	B
	D
	A
	A
	

	29
	B
	D
	A
	A
	A
	C
	D
	D
	

	30
	D
	C
	C
	C
	A
	A
	B
	C
	

	31
	C
	A
	B
	A
	B
	B
	C
	B
	

	32
	C
	B
	C
	C
	D
	B
	D
	A
	

	33
	B
	D
	B
	C
	C
	C
	C
	C
	

	34
	B
	B
	D
	D
	C
	D
	D
	B
	

	35
	A
	D
	A
	D
	A
	C
	A
	B
	

	36
	C
	A
	C
	C
	A
	C
	C
	A
	

	37
	D
	B
	D
	D
	D
	D
	D
	D
	

	38
	C
	B
	B
	B
	D
	A
	D
	D
	

	39
	A
	A
	A
	B
	C
	C
	D
	C
	

	40
	C
	D
	C
	A
	D
	A
	B
	B
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